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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng  □  

Ngành: Luật học;           Chuyên ngành: Luật Kinh tế 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: ĐÀO XUÂN HỘI 

2. Ngày tháng năm sinh: 14/10/1981 ; Nam   ;   Nữ  □ ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: TT. Ân Thi - Ân Thi - Hưng Yên 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ: Đào Xuân Hội, Khoa Luật, Trường Đại học Lao động-Xã hội, 43 

đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: Không có; Điện thoại di động: 0904.236.027  

E-mail: xuanhoi.ulsa@gmai.com  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 2/2004 - 12/2006: làm nhân viên Phòng Khoa học Đối ngoại (nay là Phòng 

Khoa học và Hợp tác quốc tế) thuộc trường Cao đẳng Lao động - Xã hội (nay là trường 

Đại học Lao động - Xã hội). 

- Từ 12/2006 - 1/2008: làm Tổ trưởng Tổ trang tin điện tử thuộc trường Đại học 

Lao động - Xã hội 

- Từ 2/2008 - 12/2008 làm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc 

trường Đại học Lao động - Xã hội 

- Từ 1/2009 - 4/2016: làm Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Luật thuộc trường Đại học 

Lao động - Xã hội 

- Từ 5/2016 - 6/2024: làm Phó trưởng Khoa, Khoa Luật thuộc trường Đại học Lao 

động - Xã hội 

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng Khoa; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Khoa 

mailto:xuanhoi.ulsa@gmai.com
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Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Lao động - Xã hội 

Địa chỉ cơ quan: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 043.5566.175 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng …năm … 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời 

điểm hết hạn nộp hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 05 tháng 8 năm 2003 ; số văn bằng: B468489 ;  ngành: 

Tư pháp và Hành chính - Nhà nước, Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 10 năm 2009 ; số văn bằng: QM 002723 ; 

ngành: Luật Học. Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt 

Nam  

- Được cấp bằng TS ngày 14 tháng 12 năm 2017 ; số văn bằng: HT000455 ; 

ngành: Luật; chuyên ngành: Luật Kinh tế ; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện 

Khoa học Xã hội, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày… tháng ... năm… , ngành:… 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện 

Ngân Hàng 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Luật học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hướng nghiên cứu 1: Pháp luật về lao động và an sinh xã hội 

Pháp luật về lao động và an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc điều 

chỉnh và bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như đảm bảo mức sống tối thiểu và 

nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Luật lao động quy định về tiêu chuẩn lao động, 

quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, cũng như các chế độ 

khác liên quan trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động. Việc kết hợp 

giữa pháp luật lao động và an sinh xã hội giúp bảo vệ quyền lợi lao động và đảm bảo an 

toàn trong đời sống kinh tế - xã hội. Thực hiện hướng nghiên cứu này, ứng viên thực 

hiện theo các khía cạnh sau: 

Khía cạnh thứ nhất: Pháp luật về quan hệ lao động. 

Khía cạnh thứ hai: Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động và hòa giải tranh chấp 

lao động. 

Khía cạnh thứ ba: Pháp luật về đại diện và thương lượng tập thể. 

Khía cạnh thứ tư: Pháp luật về an sinh xã hội. 
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- Bài báo và báo cáo khoa học: 

+ Số lượng: 23 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], 

[16], [17], [18], [19], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29] 

Trong đó, bài báo quốc tế uy tín (ISI/ESCI/Scopus) là tác giả chính sau TS: 

 ++ Số lượng: 05 

 ++ Số thứ tự trong mẫu 1: [16], [19], [23], [24], [27] 

- Đề tài NCKH các cấp: Số lượng: 3 

Trong đó, đề tài ƯV là chủ nhiệm: 

+ Số lượng: 3 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1], [2], [3] 

- Sách phục vụ đào tạo: 

+ Số lượng: 1 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [2] 

Trong đó, sách CK của NXB uy tín và chương sách của NXB quốc tế uy tín: 

 ++ Số lượng: 1 

 ++ Số thứ tự trong mẫu 1: [2] 

- Hướng dẫn Cao học và TS: 

+ Số lượng: 1 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [4] 

Hướng nghiên cứu 2: Pháp luật về doanh nghiệp và kinh doanh 

Pháp luật về doanh nghiệp và kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu 

rõ và áp dụng đúng các quy định pháp lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp. Nghiên cứu trong lĩnh vực này cung cấp kiến thức chuyên sâu về các quy 

định pháp luật, giúp nắm vững và tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh. 

Hơn nữa, việc nghiên cứu pháp luật về doanh nghiệp và kinh doanh cũng đóng vai trò 

quan trọng trong việc xác định và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến 

hợp đồng kinh doanh, quản lý rủi ro, nghĩa vụ thuế, bản quyền, bảo vệ người tiêu dùng, 

và các tranh chấp pháp lý khác. Thực hiện hướng nghiên cứu này, có các khía cạnh sau: 

Khía cạnh thứ nhất, pháp luật về doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh. 

Khía cạnh thứ hai, pháp luật về kinh doanh. 

Khía cạnh nghiên cứu mở theo xu hướng liên ngành, đa ngành. 

- Bài báo và báo cáo khoa học: 

+ Số lượng: 6 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [13], [14], [15], [20], [21], [22] 

Trong đó, bài báo quốc tế uy tín (ISI/ESCI/Scopus) là tác giả chính sau TS: 

 ++ Số lượng: 01 
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 ++ Số thứ tự trong mẫu 1: [20]  

- Đề tài NCKH các cấp: Số lượng: 0 

Trong đó, đề tài ƯV là chủ nhiệm: 

+ Số lượng: 0 

+ Số thứ tự trong mẫu 1:  

- Sách phục vụ đào tạo: 

+ Số lượng: 01 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1] 

Trong đó, sách CK của NXB uy tín và chương sách của NXB quốc tế uy tín: 

 ++ Số lượng: 0 

 ++ Số thứ tự trong mẫu 1:  

- Hướng dẫn Cao học và TS: 

+ Số lượng: 3 

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1], [2], [3] 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 03 cấp cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 29 bài báo khoa học, trong đó 07 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín (tác giả chính 06 bài); 

- Số lượng sách đã xuất bản 2 sách phục vụ đào tạo, trong đó có 1 giáo trình và 1 

sách chuyên khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Không 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003, đầu năm 2004 tôi ứng tuyển 

và được nhận vào công tác tại Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội (nay là trường Đại 

học Lao động - Xã hội), với thời gian công tác hơn 20 năm tại một cơ sở giáo dục đại 

học trong đó có 18 năm công tác với cương vị là giảng viên đại học, tôi nhận thấy mình 

luôn hoành thành tốt các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật 

Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. 

- Về chính trị tư tưởng: Tôi chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, phẩm chất chính trị của 

người là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Tôi luôn có ý thực rèn luyện, tu dưỡng 

đạo đức, phẩm chất về chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên theo các quy định pháp 

luật. 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

5 

 

- Về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy: Tôi đã tham gia giảng dậy cho trường Đại học 

Lao động - Xã hội ở bậc đại học và hướng dẫn học viên cao học. Tôi giảng dậy các môn 

Pháp luật đại cương, Luật Lao động, Luật Kinh tế, Luật Kinh tế nâng cao (Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thương mại) và một số môn khác. Tôi luôn chú trọng cập nhật kiến thức, 

đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia các chương trình đào tạo tập huấn, hội thảo 

quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Hàng năm tôi luôn hoàn thành 

kế hoạch giảng dạy trên mức tiêu chuẩn, nhận được phản hồi tích cực của người học. 

- Về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Hàng năm tôi luôn hoàn thành 

vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trong đó tôi chủ trì 

nhiều đề tài cấp cơ sở, công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và 

ngoài nước, trong các kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia. Tôi tham gia viết giáo trình, 

chủ biên giáo trình và sách chuyên khảo phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Lao động 

- Xã hội. 

Ngoài ra, tôi cũng tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho hệ đại học ngành 

Luật Kinh tế của trường Đại học Lao động - Xã hội, tham gia hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo và giáo trình của một số trường Đại học khác với nguyện vọng 

đóng góp vào sự nghiệp phát triển của trường Đại học Lao động - Xã hội. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 04 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 

(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     504  504/545/240 

2 2019-2020     352  352/376/240 

3 2020-2021    2 420  420/501/240 

03 năm học cuối 

4 2021-2022    4 422  422/497/240 

5 2022-2023   3 3 336  336/422//240 

6 2023-2024   1 3 420  420/486/240 

 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 
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a) Được đào tạo ở nước ngoài: □ 

- Học ĐH □   ; Tại nước: ………; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS □   hoặc luận án TS □  hoặc TSKH □; tại nước: …. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: □ 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: □ 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

d) Đối tượng khác    ; Diễn giải: học tập, nghiên cứu 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

T

T 

Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ 

…  

đến … 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng 

NC

S 

HVCH/CK2/

BSNT 
Chính Phụ 

1 

Trần Hoài Nam  x x  2021-

2022 

Trường ĐH Công 

nghệ và quản lý 

Hữu Nghị 

24/9/2022 

2 
Nguyễn Văn Việt  x x  2022-

2023 

Học viện Khoa học 

- Xã hội 

06/2/2023 

3 

Bùi Quốc Kỳ  x x  2021-

2023 

Trường ĐH Công 

nghệ và quản lý 

Hữu Nghị 

29/6/2023 

4 

Đinh Huyền Thảo  x x  2023- 

2024 

Trường ĐH Công 

nghệ và quản lý 

Hữu Nghị 

16/3/2024 

 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 
Giáo trình 

Pháp luật 
GT 

NXB Dân 

Trí, 2016 
10 x 9-72 

Xác nhận mục đích 

sử dụng sách phục 
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đại cương vụ đào tạo số 

01/XN-ĐHLĐXH 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Hòa giải 

tranh chấp 

lao động 

theo pháp 

luật Việt 

Nam 

CK 

NXB Công 

an nhân 

dân, 2024 

1 x Toàn bộ 

Xác nhận mục đích 

sử dụng sách phục 

vụ đào tạo số 

01/XN-ĐHLĐXH 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy 

tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng 

viên là chủ biên sau TS: [2], Hòa giải tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam, 

NXB Công an nhân dân. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

ĐT:Thực trạng pháp 

luật và áp dụng pháp 

luật về giải quyết 

tranh chấp lao động 

CN 
CT2018:10-

65/Cấp cơ 

sở 

01/2018-

11/2018 

29/11/2018/Tốt 

2 

ĐT:Đối thoại xã hội 

trong doanh nghiệp 

theo pháp luật Lao 

động Việt Nam hiện 

hành 

CN 

CT2021-10-

74/Cấp cơ 

sở 

01/2021-

11/2021 

25/11/2021/Tốt 

3 

ĐT: Hợp đồng thử 

việc theo pháp luật 

Việt Nam hiện hành 

CN CT2022-10-

78/Cấp cơ 

sở 

01/2022-

12/2022 

22/12/2022/Tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

8 

 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

 Trước khi được công nhận TS 

1 

Một số vấn đề về phân loại 

tranh chấp lao động và 

thẩm quyền xử lý tranh 

chấp lao động tập thể về 

quyền và lợi ích 

1 x 

Tạp chí Nhà 

nước và pháp 

luật. 

ISSN: 0866-

7446 

  
7(291): 

59-67 
7/2012 

2 
Về chế định hòa giải viên 

lao động 
1 x 

Tạp chí Nhà 

nước và pháp 

luật. 

ISSN: 0866-

7446 

  
7(327): 

41-45 
7/2015 

3 

Pháp luật về hòa giải tranh 

chấp lao động và định 

hướng hoàn thiện 

1 x 

Tạp chí Dân 

chủ &Pháp luật. 

ISSN:9866-

7535 

  
2(287): 

10-14 
2/2016 

4 

Xây dựng quy trình hòa 

giải trong giải quyết tranh 

chấp lao động 

1 x 

Tạp chí Nhân 

lực khoa học xã 

hội. 

ISSN:0866-

756X 

  
2(33): 

12-17 
2/2016 

5 

Bộ luật lao động (sửa đổi) 

cần quy định về xây dựng 

cơ quan hòa giải tranh chấp 

lao động quốc gia 

1 x 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp. 

ISSN:1859-

2953 

  
14(342): 

35-41 
7/2017 

6 

Khái niệm, đặc điểm của 

hòa giải tranh chấp lao 

động 

1 x 

Tạp chí Luật 

học. 

ISSN:0868-

3522 

  
9: 

23-31 
9/2017 

 Sau khi được công nhận TS 

7 

Áp dụng khoa học công 

nghệ trong xây dựng hệ 

thống quản lý xung đột hợp 

1 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia “tác động 

  77-82 5/2019 
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nhất nhằm hòa giải tranh 

chấp lao động phòng ngừa 

của cách mạng 

công nghiệp 4.0 

đến quan hệ lao 

động và chất 

lượng việc làm 

trong doanh 

nghiệp FDI Việt 

Nam hiện nay”. 

ISBN:978-604-

73-5935-6 

8 

Impact of the fourth 

industrial revolution on 

workers' employment 

1 x 

International 

Journal of 

Social Sciences 

and 

Management 

Review.  

ISSN: 2582-

0176 

  
3(6): 

266-270 
10/2020 

9 

Impact of international 

labour treaties and new 

generation agreements on 

labour relations in Vietnam  

1 x 

International 

Journal of 

Social Sciences 

and 

Management 

Review.  

ISSN: 2582-

0176 

  
4(1): 

126-132 
1/2021 

10 

Pháp luật an sinh xã hội 

đối với lao động khu vực 

kinh tế phi chính thức 

1 x 

Tạp chí Lao 

động và Xã hội. 

ISSN:0866-

7643 

  
661: 

11-12 
12/2021 

11 

Measures to Ensure Social 

Security Benefits for 

Platform Workers in 

Vietnam 

1 x 

Social Science 

and Humanities 

Journal. 

ISSN:2456-

2653 

  

05(12): 

2503-

2506 

12/2021 

12 

Một số cơ chế mới nâng 

cao hiệu quả giáo dục nghề 

nghiệp 

1 x 

Tạp chí Lao 

động và Xã hội. 

ISSN:0866-

7643 

  
669: 

14-15 
4/2022 
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13 

Improve Vietnamese Law 

to Meet the Business 

Appraisal Obligations in 

The Supply Chain with 

Germany And the Eu Of 

Vietnamese Businesses 

1 x 

Social Science 

and Humanities 

Journal. 

ISSN:2456-

2653 

  

6(10): 

2973-

2976 

10/2022 

14 

Shortcomings in the legal 

system on securities in 

Vietnam 

  

3  

Jurnal Cita 

Hukum 

(Indonesian 

Law Journal). 

ISSN:2502-

230X 

  
10(3): 

483-502 
12/2022 

15 

The organizational 

structure of the securities 

company under the law of 

Vietnam current  

 

3  

International 

Journal of 

Professional. 

ISSN: 2525-

3654 

Scopus 

(Q4) 
 

8(4): 

1-18 
5/2023 

16 

Requirements and 

recommendations to ensure 

social security for people 

working in the informal 

economy sector in Vietnam 

3 x 

Journal of 

Namibian 

Studies.1 

ISSN: 2197-

5523 (online) 

Scopus 

(Q4) 
 

33(3): 

932-940 
6/2023 

17 

Regulations on promoting 

collective bargaining and 

implementation practices 

in Vietnam 

 

1 x 

Social Science 

and Humanities 

Journal. 

ISSN:2456-

2653 

  

07(09): 

3231-

3237 

7/2023 

18 

Nâng cao vai trò của tổ 

chức công đoàn cơ sở theo 

bộ luật lao động năm 2019 

1 x 

Tạp chí Lao 

động và Xã hội. 

ISSN:0866-

7643 

  
703: 

2-3 
9/2023 

19 

Social health insurance 

development to get 

universal health coverage 

in vietnam: situation, 

challenges an 

recommendations 

 

3 x 

Revista De 

Gestão e 

Secretariado 

(GeSec), São 

Paulo. 

ISSN: 2178-

9010 

ESCI  

14(10): 

16388-

16401 

10/2023 

 
1 Final Scopus Coverage: 2023 
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20 

Work motivation of 

Vietnamese civil servants 

 

 

1 x 

Journal of 

Namibian 

Studies.2 

ISSN:2197-

5523 

Scopus 

(Q4) 
 

38: 

549-561 
11/2023 

21 

Personal income tax levied 

on real estate business in 

Vietnam: reality and some 

recommendation 

 

3 x 

Journal of law 

and sustainable 

development 

ISSN: 2764-

4170 

  
11(11): 

01-13 
11/2023 

22 
Assessing quality of 

Vietnamese civil servants 
1 x 

Migration 

Letters 

ISSN: 1741-

8992 

  
20(9): 

436-447 
12/2023 

23 

Establishment of workers’ 

representative 

organizations under the 

current laws of Vietnam 

 

3 x 

RGSA - Revista 

de Gestao 

Social e 

Ambiental. 

ISSN: 1981-

982X 

Scopus 

(Q4) 
 

18(6): 

1-13 
3/2024 

24 

Opertation in 

representative 

organizations of employees 

under the current laws of 

Vietnam 

 

3 x 

RGSA - Revista 

de Gestao 

Social e 

Ambiental. 

ISSN: 1981-

982X 

Scopus 

(Q4) 
 

18(9): 

1-14 
4/2024 

25 

Bảo vệ người lao động 

trước hành vi phân biệt đối 

xử vì lý do thành lập, gia 

nhập hoặc hoạt động tổ 

chức đại diện người lao 

động theo pháp luật việt 

nam hiện nay 

1 x 

Tạp chí Công 

thương. 

ISSN:0866-

7756 

  
(7):100-

103 
4/2024 

26 

The requirements for 

completing Vietnam law 

on the right to organize and 

collective bargaining 

 

1 x 

International 

Journal of 

Education, 

Business and 

Economics 

  
4(3): 

234-237 
5/2024 

 
2 Final Scopus Coverage: 2023 
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Research 

(IJEBER). 

ISSN: 2583-

3006 

27 

Solutions  To  Improve  

Vietnamese  Law on  

Improving the  Labour  

Force and Workers' Income 

in The Context of the 4th 

Industrial Revolution 

1 x 

International 

Journal of 

Religion. 

SSN: 2633-

3538 

Scopus 

(Q3) 
 

5(10): 

1852-

1856 

5/2024 

28 

Assessing the impact of the 

fourth industrial revolution 

on the subject of labor 

relations 

 

1 x 

International 

Journal of Arts 

and Social 

Science. 

ISSN: 2581-

7922 

  
7(6): 

45-48 
6/2024 

29 

Social Security Benefits for 

People Working on 

Technology Platforms 

 

1 x 

International 

Journal of 

Latest Research 

in Humanities 

and Social 

Science 

(IJLRHSS). 

ISSN: 2456-

0766 

  
7(6): 

40-45 
6/2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 6 bài gồm: [16], [19], [20], [23], 

[24],  [27] 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên 

ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định 

số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi đượcchủ  công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1        
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…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy 

tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Xây dựng 

Chương trình 

đào tạo đại học 

ngành Luật Kinh 

tế 

Tham gia 

QĐ số 

1046/QĐ-

ĐHLĐXH 

ngày 

06/8/2015 

   

...       

       

 




